THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Cần 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Văn Mậu

Bà  BÙI  THỊ  TUẤN
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Con Ô. Bùi Văn Mậu (Ô. Ân) và Bà Lê Thị Ty 

Sanh
: 
năm B. Tuất (1946) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối:

Ông HỒ TẤN PHƯƠNG

Sanh
: 
năm T. Tỵ ( 1941) tại Lệ Trạch 

Con Ông Bà Hồ Chấp ở Lệ Trạch   

Sanh hạ: 

- Ô. Hồ Mạnh Thu 

B. Hồ T. Minh Hương 

- Ô. Hồ Mạnh  

B. Hồ T. Minh Tâm 



B. Hồ T. Minh Xuân  



B. Hồ T. Minh Châu 



B. Hồ T. Minh Á  

Ông  BÙI  VĂN  CẢ

Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm M. Tý (1948) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
14-04-Đ. Tỵ (1977). Thọ: 30 tuổi 

Mộ táng
: 
Gò Bạc Hà, Tân Phong

Chánh thất:

Bà THÁI THỊ DUNG 

Sanh
: 
năm K. Sửu (1949) ở Sơn Long, Quế Sơn  

Con Ông Bà Thái Nhu ở Sơn Long

Tạ thế
: 
14-01-Â. Sửu (1985). Thọ: 37 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Bạc Hà, Tân Phong 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quang Châu (ngoại hôn) 
B. Bùi T. Công

Ấu vong: Ô. Thái (1975-1979)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Cần 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Văn Mậu

Bà  BÙI  THỊ  BẢY
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Con Ô. Bùi Văn Mậu (Ô. Ân) và Bà Lê Thị Ty 

Sanh
: 
năm N. Thìn (1952) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối:

Ông NGUYỄN HỮU HÙNG

Sanh
: 
năm C. Dần (1950) ở Cẩm Lệ, Hòa Vang 

Con Ông Bà Nguyễn Mùi ở Cẩm Lệ    

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Hữu Cường 

B. Nguyễn Hữu Lệ Hiền 

- Ô. Nguyễn Hữu Phước  



THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Cần 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Tánh 

Ông  BÙI  TẦN  HỶ 
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Con Ô. Bùi Tánh (Ô. Hỷ) và Bà Đỗ Thị Thuận 

Sanh
: 
20-11-C. Thìn (1940) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
09-04-K. Hợi (1971). Thọ: 32 tuổi 

Mộ táng 
: 
Nghĩa trang Phật giáo Nam Ô

Chánh thất:

Bà PHAN THỊ BÍCH NGỌC 

Sanh
: 
năm Â. Dậu (1945) ở Phú Bò, Đại Lộc  

Con Ông Bà Phan Xướng ở Phú Bò



Cải giá 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Tấn Anh Đào 
C. Tuất (1970)  

 

- Ô. Bùi Tấn Anh Huy 
T. Hợi (1971)  

 

Ông  BÙI  TẦN  HÂN 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
05-10-Q. Mùi (1943) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
20-01-G. Dần (1974). Thọ: 32 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Bạc Hà, Tân Phong

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ LÝ  

Sanh
: 
năm K. Sửu (1949) ở Tam Điện   

Con Ông Bà Nguyễn Nhứt ở Tam Điện, Điện Bàn 



Cải giá 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Tấn Hoàng
K. Dậu (1969)  

 

- Ô. Bùi Tấn Hậu
T. Hợi (1971)  

 

- Ô. Bùi Tấn Hiền 
N. Tý (1972)  

 

- Ô. Bùi Tấn Hòa 
G. Dần (1974)  

 


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Cần 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Tánh 

Bà  BÙI  THỊ  VÂN  PHƯƠNG 
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Con Ô. Bùi Tánh (Ô. Hỷ) và Bà Đỗ Thị Thuận 

Sanh
: 
17-07-B. Tuất (1946) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 

Hôn phối:

Ông PHẠM TÍN  

Sanh
: 
năm K. Mão (1939) tại Cù Bàn   

Con Ông Bà Phạm Thích ở Cù Bàn 

Sanh hạ: 

- Ô. Phạm Hội 

B. Phạm T. Vân Thư 
 

- Ô. Phạm Khải 

B. Phạm T. Vân Thu 

- Ô. Phạm Tuấn Châu 

B. Phạm T. Vân Thoa
 



B. Phạm T. Vân Thảo
 

Ông  BÙI  TẦN  HÙNG 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
10-05-K. Sửu (1949) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Úc 

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 

Sanh
: 
năm N. Thìn (1952) tại Sài Gòn    

Con Ông Bà Nguyễn Văn Thọ ở Sài Gòn  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Nguyễn Kỳ Vĩnh 
G. Tý (1984)  
B. Bùi T. Kỳ Uyên
Đ. Tỵ (1977) 



B. Bùi T. Kỳ Oanh 
M. Ngọ (1978) 


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Cần 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Tánh 

Ông  BÙI  TẤN  HẠNH 
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Con Ô. Bùi Tánh (Ô. Hỷ) và Bà Đỗ Thị Thuận 

Sanh
: 
05-05-N. Thìn (1952) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Na Uy 

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN LINH  

Sanh
: 
năm Â. Mùi (1955) tại Sài Gòn 

Con Ông Bà Nguyễn Ngung, quê Bắc Việt 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Nguyễn Anh Tuấn 
N. Tuất (1982) 
B. Bùi T. Hồng Tú 
M. Thìn (1988) 
 

Ấu vong: B. Trúc (1976-1978)

Bà  BÙI  THỊ  THÚY  HỒNG 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
12-08-G. Ngọ (1954) ở Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Hoa Kỳ 

Hôn phối:

Ông LÊ TÙNG KHẢI  

Sanh
: 
năm Q. Tỵ (1953) 

Con Ông Bà Lê Tùng ở Hoa Kỳ 

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Tùng Bách  
G. Tý (1984)  
B. Lê T. Ly Loan 
B. Dần (1986) 



B. Lê Thùy Linh 
M. Thìn (1988) 


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Cần 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Tánh 

Bà  BÙI  THỊ  PHƯƠNG  THÙY 
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Con Ô. Bùi Tánh (Ô. Hỷ) và Bà Đỗ Thị Thuận 

Sanh
: 
17-04-Đ. Dậu (1957) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 

Hôn phối:

Ông VÕ TRIỀU PHONG  

Sanh
: 


Con Ông Bà Võ Lộc ở Sadec, Nam Việt 

Sanh hạ: 

(chưa có)

Ông  BÙI  TẤN  VĨNH  NGỘ
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm B. Thân (1956) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Quảng Nam 

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ CHUYỀN   

Sanh
: 


Con Ông Bà  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Tấn Vĩnh Phúc 
  
- B. Bùi Thị Trinh Tuyết

- Ô. Bùi Tấn Vĩnh Đức 
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Cần 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Tình

Bà  BÙI  THỊ  XUÂN  HOA 
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Con Ô. Bùi Tình và Bà Ngô Thị Tài 

Sanh
: 
năm K. Sửu (1949) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Bảy Hiền, Tân Bình
Hôn phối:

Ông NGÔ ĐÌNH THÁI   

Sanh
: 
N. Ngọ (1942) tại Thanh Châu  

Con Ông Bà Ngô Đình Tăng ở Thanh Châu 

Sanh hạ: 

- Ô. Ngô Đình Sơn 
 
B. Ngô T. Hà

- Ô. Ngô Đình Dương 

B. Ngô T. Hải 

Ấu vong: B. Mai 

Bà  BÙI  THỊ  TÂM 
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Con Ông Bùi Tình và Bà Võ Thị Liễu 

Sanh
: 
giờ mùi 11-08-G. Ngọ (1954) ở Vĩnh Trinh 

Địa chỉ 
: 
Hoa Kỳ 

Hôn phối:

Ông PHAN MINH TRÍ   

Sanh
: 
15-02-B. Thân (1956) ở Tân Xuân 

Con Ông Bà Phan Văn Nhẩm ở Tân Xuân, Bến Tre

Sanh hạ: 

- Ô. Phan Minh Toàn 
N. Thân (1992)

- B. Phan T. Diệu Tú 
K. Tỵ (1989) 
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Cần 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Tình

Ông  BÙI  KIẾN  TÁC 
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Tục danh 
:
Ô. Bùi Tấn An 

Con Ô. Bùi Tình và Bà Võ Thị Liễu

Sanh
: 
giờ Dần ngày 24-08-B. Thân (1956) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Canada

Ông  BÙI  CÔNG  DŨNG
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Tục danh 
:
Ô. Bùi Tấn Dụng

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh
: 
giờ Dần ngày 15-01-K. Hợi (1959) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 

Ông  BÙI  TẤN  THẬP 
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Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh
: 
giờ Sửu ngày 09-05-M. Thân (1968) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Cần 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Tình

Bà  BÙI  THỊ  THƯƠNG  TRÂM
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Con Ô. Bùi Tình và B. Võ Thị Liễu 

Sanh
: 
giờ Sửu ngày 10-10-T. Hợi (1971) tại Hòa Vang

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 

Ông  BÙI  TẤN  PHƯỚC
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Con Ô. Bùi Tình và B. Võ Thị Thêm (em ruột Bà Liễu)

Sanh
: 
giờ Dần ngày 14-10-Â. Tỵ (1965) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Cần 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Nhã 

Ông  BÙI  THANH  NHÃN 
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Con Ô. Bùi Nhã (Ô. Nhãn) Bà Lê Thị Tự 

Sanh
: 
01-08-N. Thìn (1952) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất:

Bà TRẦN THỊ HOÀNG XUÂN    

Sanh
: 
năm Â. Mùi (1955) tại Quảng Trị   

Con Ông Bà Trần Đình Tâm ở Quảng Trị 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quang Minh 
 
B. Bùi T. Ngọc Diệp 

- Ô. Bùi Quang Cường 

- Ô. Bùi Quang Tuyên 

- Ô. Bùi Quang Kiệt  

Bà  BÙI  THỊ  THANH
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Con Ông Bùi Nhã (Ô. Nhãn) và Bà Ngô Thị Hường

Sanh
: 
năm M. Tuất (1958) tại Thanh Châu  

Hôn phối:

Ông TRẦN TUÔI   

Sanh
: 
tại Cổ Tháp 

Con Ông Bà Trần Mười ở Cổ Tháp 

Sanh hạ: 

(không rõ)


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Cần 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Nhã 

Bà  BÙI  THỊ  THU  THỦY 
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Con Ô. Bùi Nhã (Ô. Nhãn) Bà Huỳnh Thị Sơn 

Sanh
: 
11-06-C. Tý (1960) ở Hàm Tân, Bình Tuy 

Địa chỉ
: 
Úc

Hôn phối:

Ông ĐỖ THÀNH     

Sanh
: 
ở La Di, Hàm Tân    

Con Ông Bà Đỗ Đường Đình ở Hàm Tân 

Sanh hạ: 

- Ô. Đỗ Chuyên 

Bà  BÙI  THỊ  THU  SƯƠNG
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
16-04-N. Dần (1962) ở La Di, Hàm Tân 

Địa chỉ
: 
Úc   

Hôn phối:
không rõ
Sanh hạ: 

- Ô. Hoàng Kinh Vỹ 


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Cần 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Nhã 

Bà  BÙI  THỊ  THU  NGUYỆT 
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Con Ô. Bùi Nhã (Ô. Nhãn) Bà Huỳnh Thị Sơn 

Sanh
: 
22-10-G. Thìn (1964) ở La Di, Hàm Tân

Địa chỉ
: 
Phan Thiết 

Hôn phối:

Ông LƯU NHỊ      

Sanh
: 
ở Phan Thiết     

Con Ông Bà Lưu Chi Phân ở Phan Thiết 

Sanh hạ: 

- B. Lưu T. Bích Nguyễn  

Bà  BÙI  THỊ  THU  HÀ 


[image: image76.png]



[image: image77.png]>~




[image: image78.png]



[image: image79.png]



Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
24-08-Đ. Mùi (1967) ở La Di, Hàm Tân 

Địa chỉ
: 
Hàm Tân 

Hôn phối:


Ông HÀ CHÂU ĐÌNH MẪN 

Sanh
: 
ở Hàm Tân 

Con Ông Bà Hà Châu Đoan ở Hàm Tân, Thuận Hải 

Sanh hạ: 

(chưa con)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Ý 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Cần 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Nhã 

Ông  BÙI  THANH  HẢI
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Con Ô. Bùi Nhã và Bà Huỳnh Thị Sơn 

Sanh
: 
22-07-K. Dậu (1969) tại Hàm Tân, Bình Tuy

Địa chỉ
: 
Úc Đại Lợi 

Bà  BÙI  THỊ  THU  DUNG
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
04-10-T. Hợi (1971) ở Hàm Tân, Bình Tuy

Địa chỉ
: 
Úc Đại Lợi

Ông  BÙI  THANH  NGUYÊN
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
27-03-G. Dần (1974) ở Hàm Tân, Bình Tuy

Địa chỉ
: 
Úc Đại Lợi
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Hữu Chí 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Hữu Nguyện 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Văn Thận 

Ông  BÙI  VĂN  PHỤNG
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Con Ô. Bùi Văn Thận (Ô. Tịch) Bà Trương Thị Tịch 

Sanh
: 
18-11-N. Ngọ (1942) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Darlac

Chánh thất:

Bà VÕ THỊ THANH NHẠN 

Sanh
:
04-09-N. Thìn (1952) tại Huế 

Con Ông Bà Võ Cừ ở Huế  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Vũ Nguyên Bình 
1975
B. Bùi T. Long Uyên 
1978
- Ô. Bùi Vũ Nguyên Trung 
1976
B. Bùi T. Mộng Kiều 
1983
- Ô. Bùi Vũ Thái Nguyên  
1982
- Ô. Bùi Vũ Nguyên Trực 
1985
- Ô. Bùi Vũ Nguyên Chiếu 
1987

Bà  BÙI  THỊ  THU  DUNG
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
1949 tại Duy Xuyên, Quảng Nam. 



Nội trợ  

Hôn phối:

Ông HÀ HOA 

Sanh
:
1940 tại Quảng Nam



Thợ Điện tử 

Con Ông Hà Quý và Bà Nguyễn Thị Thiết tại Điện Bàn Quảng Nam   

Sanh hạ: 

- Ô. Hà Đức Xuyên 
1969
B. Hà Thị Tường Vi 
1967

- Ô. Hà Quốc Đức  
1973
B. Hà Thị Tường Vân 
1978

- Ô. Hà Quốc Em 
1975
B. Hà Thị Tường Phượng 
1980

- Ô. Hà Quốc Tâm 
1984

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Hữu Chí 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Hữu Nguyện 
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Văn Cảm 

Ông  BÙI  ĐỨC  ANH 
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Con Ô. Bùi Văn Cảm (Ô. Sáo) và Bà Lê Thị Minh 

Sanh
: 
01-03-B. Thân (1956) tại Quảng Ngãi 

Địa chỉ
: 
Darlac

Chánh thất:

Bà LÊ THỊ THU THỦY 

Sanh
:
20-06-Q. Mão (1963) tại Bình Định 

Con Ông Lê Quảng và Bà Võ Thị Nghiệp 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quốc Tuấn 
B. Dần (1986)
B. Bùi Diễm Kiều Trinh 
1994

- Ô. Bùi Quốc Tuyền 
1992

- Ô. Bùi Quốc Thắng 
1995

Ông  BÙI  ĐỨC  THỌ

Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
B. Thân (1956) tại Quảng Ngãi 

Học lực 
: 
12/12

Hôn phối:

Bà MAI THỊ PHƯỢNG 

Sanh
:
1973 tại Hải Dương

Con Ông Mai Xuân Kỷ và Bà Vũ Thị Liên 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Mai Sinh

Ông  BÙI  ĐỨC  DỰ 

Con Ông Bùi Cảm và Bà Trần Thị Tới 

Sanh
: 
1966 tại Quảng Ngãi 

Học lực 
: 
9/12. Làm Nông

Hôn phối:

Bà TRẦN THỊ KIM CHI 

Sanh
:
1973 tại Buôn Mê Thuộc 

Học lực 
:
7/12. Làm nông

Con Ông Trần Văn Bân và Bà Phạm Thị Diệp tại Buôn Mê Thuộc 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Tấn Duy
1997
B. Bùi T. Thùy Linh 
1995

Bà  BÙI  THỊ  SƯƠNG

Con Ông Bùi Cảm và Bà Trần Thị Tới 

Sanh
: 
1970 tại Quảng Ngãi. Làm Nông

Hôn phối:

Ông NGÔ VĂN DẬU  

Sanh
:
1968 tại Quảng Ngãi. Làm nông

Con Ông Ngô Tùng và Bà Huỳnh Thị Ta  

Sanh hạ: 

- Ô. Ngô Văn Tuân 
1990
B. Ngô T. Thu Thảo  
1992

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hiến 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Khuể  
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Hồng Ánh  

Ông  BÙI  THANH  QUANG 
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Tục danh
: 
Ô. Nhiệm 

Con Ô. Bùi Hồng Ánh và Bà Nguyễn Thị Thạnh 

Sanh
: 
năm Â. Mùi (1955) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai 

Chánh thất:

Bà TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH 

Sanh
:
năm T. Sửu (1961) tại Thừa Thiên 

Con Ông Bà Trương Thương ở Thừa Thiên 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Tấn Thiên Vinh  
K. Tỵ (1989)


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Giác 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Đại  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Ngọc Châu   

Bà  BÙI  THỊ  LỆ  NGỌC 
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Con Ô. Bùi Ngọc Châu và Bà Nguyễn Thị Bán

Sanh
: 
năm T. Sửu (1962) tại Tam Kỳ 

Địa chỉ
: 
Tam Kỳ  

Hôn phối:

Ông NGUYỄN DUY LƯƠNG 

Sanh
:
năm 1957 tại Tam Kỳ

Con Ông Bà Nguyễn Duy Cương ở Tam Kỳ 

Sanh hạ: 

- B. Nguyễn Bùi Lệ Trân   
G. Tý (1984)

Bà  BÙI  THỊ  THU  NGA
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm G. Thìn (1964) tại Tam Kỳ 

Địa chỉ
: 
Tam Kỳ  

Hôn phối:

Ông TRẦN HỒ HẢI  

Sanh
:
năm T. Sửu (1962) tại Tam Kỳ

Con Ông Bà Trần Kim Kỳ ở Tam Kỳ 

Sanh hạ: 

- B. Trần Thị Linh Đa   
N. Tuất (1982)

- B. Trần Thị Ly Đa   
K. Tỵ (1989)


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Giác 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Đại  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Ngọc Châu   

Ông  BÙI  NGỌC  HÙNG
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Con Ô. Bùi Ngọc Châu và Bà Nguyễn Thị Bán

Sanh
: 
năm B. Ngọ (1966) tại Tam Kỳ 

Địa chỉ
: 
Tam Kỳ  

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT

Sanh
:
năm Đ. Mùi (1967) tại Tam Kỳ

Con Ông Bà Nguyễn Được ở Tam Kỳ 

Sanh hạ: 

- B. Bùi Nguyễn Thu Tâm   
C. Ngọ (1990)

Ông  BÙI  ANH  DŨNG
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm Đ. Mùi (1967) tại Tam Kỳ 

Địa chỉ
: 
Tam Kỳ  

Chánh thất:

Bà HOÀNG THỊ KIM CHI   

Sanh
:
năm K. Dậu (1969) tại Tam Kỳ

Con Ông Bà Hoàng Hữu Quán ở Tam Kỳ 

Sanh hạ: 

- B. Bùi Thị Phương Dung   
Q. Dậu (1993)


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Giác 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Đại  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Ngọc Châu   

Ô. Bùi Ngọc Châu và Bà Nguyễn Thị Bán sanh hạ 

Ông  BÙI  THANH  TÙNG
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Sanh
: 
năm K. Dậu (1969) tại Tam Kỳ 

Địa chỉ
: 
Tam Kỳ  

Ông  BÙI  ĐỨC  HIỀN
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Sanh
: 
năm T. Hợi (1971) tại Tam Kỳ 

Địa chỉ
: 
Tam Kỳ  

Bà  BÙI  THỊ  VĨNH  TRINH
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Sanh
: 
năm Q. Sửu (1973) tại Tam Kỳ 

Địa chỉ
: 
Tam Kỳ  

Bà  BÙI  THỊ  XUÂN  LAN
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Sanh
: 
năm Â. Mão (1975) tại Tam Kỳ 

Địa chỉ
: 
Tam Kỳ  

(Đều chưa có hồ sơ)


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Giác 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Hanh  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Văn Thông   

Ông  BÙI  ANH  HÙNG
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Tục danh 
:
Ông Hai Huỳnh 

Con Ô. Bùi Văn Thông (Ô. Huỳnh) và Bà Nguyễn Thị Huỳnh

Sanh
: 
năm 1946 

Địa chỉ
: 
Vĩnh Trinh, Duy Hòa

Chánh thất:

Bà TRẦN THỊ HOA

Sanh
:
năm 1948 

Con Ông Bà Trần Thính ở Bì Nhai, Điện Bàn 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quốc Thịnh   
1969
B. Bùi Thị Ngọc Lan 
1979

- Ô. Bùi Quốc An   
1972
B. Bùi Thị Mỹ Duyên 
1990

- Ô. Bùi Quốc Cường   
1982


Tảo vong: B. Bùi Thị Bình (1975-1990)

Bà  BÙI  THỊ  BA
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm 1949

Địa chỉ
: 
Hội An 

Hôn phối:

Ông TRẦN ĐƯỢC

Sanh
:
năm 1945

Con Ông Bà Trần Thừa ở Hội An  

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Văn Thơ   
1983
B. Trần Thị Phượng 
1976

- Ô. Trần Văn Thới   
1987
B. Trần Thị Lài 
1978



B. Trần Thị Hiền 
1980



B. Trần Thị Nhỏ 
1981


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Giác 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Hanh  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Văn Thông   

Bà  BÙI  THỊ  NĂM
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Con Ô. Bùi Văn Thông (Ô. Huỳnh) và Bà Nguyễn Thị Huỳnh

Sanh
: 
năm 1956 

Lớp 
:
9/12

Địa chỉ
: 
Hội An 

Hôn phối:

Ông NGUYỄN CẢNH

Sanh
:
năm 1954

Con Ông Bà Nguyễn Gừng ở Hội An  

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Đức Vũ   
1980
B. Nguyễn Thị Vân  
1978

- Ô. Nguyễn Đức Việt   
1983
B. Nguyễn Thị Vui  
1986

- Ô. Nguyễn Dư   
1988-2000


Ông  BÙI  VĂN  ĐÌA

Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm 1958

Lớp 
: 
9

Địa chỉ
: 
Vĩnh Trinh, Duy Hòa 

Chánh thất:

Bà HỒ THỊ HOA

Sanh
:
năm 1963

Con Ông Bà Hồ Chấp ở Hội An, Duy Châu

Sanh hạ: 

- B. Bùi Thị Nở   
G. Tý (1984)

- B. Bùi Thị Xinh 
B. Dần (1986)


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Giác 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Hanh  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Văn Thông   

Ông  BÙI  VĂN  TAM
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Con Ô. Bùi Văn Thông (Ô. Huỳnh) và Bà Nguyễn Thị Huỳnh

Sanh
: 
năm 1963 

Lớp 
:
6/12

Địa chỉ
: 
Vĩnh Trinh, Duy Hòa

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC

Sanh
:
năm 1965

Lớp 
:
5/12  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Kim  
1985
B. Bùi Thị Diệp   
1983



B. Bùi Thị Chi   
1991

Bà  BÙI  THỊ  TỰ 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm 1966

 

Giáo viên

Địa chỉ
: 
Duy Hòa 

Hôn phối:

Ông NGUYỄN BỐN

Sanh
:
năm 1964

Con Ông Bà Nguyễn Văn Toàn ở Duy Hòa

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Văn Biển 
1989

- Ô. Nguyễn Văn Hy   
1991


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Giác 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Mại   
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Sáu   

Ông  BÙI  BA
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Con Ô. Bùi Sáu và Bà Lê Thị Mười 

Sanh
: 
08-02-T. Sửu (1961) tại Vĩnh Trinh

Lớp 
:
9/12

Địa chỉ
: 
Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Sanh
:
07-05-N. Dần (1962) tại Thanh An, Dầu Tiếng, Thủ Dầu Một 

Con Ô.B. Nguyễn Văn Tặng ở Thanh An, Dầu Tiếng   

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Thanh Long  
K. Tỵ (1989)


- Ô. Bùi Thanh Phụng  
N. Thân (1992)


Ông  BÙI  BỐN
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
05-05-G. Thìn (1964) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ
: 
Trảng Bom, Thống Nhất, Đồng Nai

Chánh thất:

Bà HOÀNG THỊ THƯƠNG

Sanh
:
29-02-1964



Giáo viên

Con Ông Bà Hoàng Tiến Bảo 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Duy Tân 
Q. Dậu (1993)

- B. Bùi Hoàng Viên Trúc 
T. Mùi (1991)


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Giác 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Mại   
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Mười

Ông  BÙI  THANH
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Con Ô. Bùi Mười và Bà Nguyễn Thị Sẻ

Sanh
: 
02-02-K. Dậu (1969) tại Võ Đắt, Bình Tuy

Lớp 
:
8/12

Địa chỉ
: 
Đức Tài, Đức Linh, Bình Thuận

Chánh thất:

Bà HUỲNH THỊ LIỄU

Sanh
:
10-09-C. Tuất (1970) tại Quảng Ngãi 

Con Ô.B. Huỳnh Tiện ở Quảng Ngãi   

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quang Hiền  
K. Tỵ (1989)


- Ô. Bùi Quang Vũ  
C. Ngọ (1990)



THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Giác 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Điệt   
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Phước Ninh   

Ông  BÙI  VĂN  GIẢNG 
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Con Ô. Bùi Phước Ninh (Ô. Năm Giả) và Bà Đào Thị Tiếp 

Sanh
: 
năm Â. Mùi (1955) tại Duy Hòa 

Địa chỉ
: 
Tân Bình, Sài Gòn 

Chánh thất:

Bà VĂN THỊ THANH 

Sanh
:
năm C. Tý (1960) ở Giáo Ái, Đại Lộc  

Con Ông Bà Văn Qúy Xuân ở Giáo Ái 

Sanh hạ: 

- B. Bùi Thị Ngọc Thảo   
G. Tý (1984)

- B. Bùi Thị Ngọc Hiếu    
B. Dần (1986)

Ông  BÙI  VĂN  GIAI
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Tục danh
: 
Ô. Bốn 

Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm T. Sửu (1961) tại Duy Hòa 

Địa chỉ
: 
Tân Bình, Sài Gòn 

Chánh thất:

Bà ĐẶNG HUỲNH MAI 

Sanh
:
14-06-Q. Mão (1963) ở Long An 

Con Ông Bà Đặng Văn Mân ở Long An 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Phước Hùng    
Đ. Mão (1987)


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Giác 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Điệt   
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Vinh

Ông  BÙI  THANH  PHONG
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Con Ô. Bùi Vinh và Bà Hồ Thị Năm

Sanh
: 
12-06-1960 

Lớp 
:
12/12

Địa chỉ
: 
An Khê, Đà Nẵng

Chánh thất:

Bà TRẦN THỊ LÀI

Sanh
:
20-09-1960 

Lớp 
:
12/12

Con Ô.B. Trần Trương ở Thanh Châu   

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Thanh Thiên   
02-11-1990
B. Bùi Thị Thanh Duyên 
09-07-1986

Ông  BÙI  THANH  PHÚ
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
1963

Lớp 
:
11/12

Địa chỉ
: 
Lệ An, Duy Châu

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ BÔNG

Sanh
:
năm 1963

Lớp 
:
9/12

Con Ô.B. Nguyễn Bốn ở Bà Rịa  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Thanh Phúc   
1973
B. Bùi Thị Lệ Quyên 
1985



B. Bùi Thị Thanh Thúy 
1987



B. Bùi Thị Như Quỳnh 
1990

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Giác 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Điệt   
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Vinh

Ông  BÙI  THANH  PHÁT
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Con Ô. Bùi Vinh và Bà Hồ Thị Năm

Sanh
: 
năm M. Thân (07-09-1968)

Lớp 
:
12/12

Địa chỉ
: 
Cổ Tháp, Duy Châu

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Sanh
:
10-02-1974 

Lớp 
:
9/12

Con Ô.B. Nguyễn Phú ở Thọ Xuyên, Duy Châu

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Thanh Tuấn   
1992
B. Bùi Thị Thanh Vân

Ông  BÙI  THANH  PHỤC

Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm C. Tuất 1970 tại Duy Châu, Duy Xuyên

Lớp 
:
10/12. Lái xe

Chánh thất:

Bà TRẦN THỊ TUYẾT

Sanh
:
C. Tuất 1970 tại Quảng Nam

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Thanh Bình   
C. Thìn 2000
B. Bùi Thị Thanh Sương 
1995

Ông  BÙI  THANH  PHỤNG

Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm 1972

Lớp 
:
12/12. Dược Sĩ

Chánh thất:

Bà HỒ THỊ THÚY HỒNG

Sanh
:
1974 tại Điện Bàn, Quảng Nam

Học lực
:
Dược Sĩ

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Giác 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Khẩn   
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Nghiêm

Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  DUNG
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Con Ô. Bùi Nghiêm và Bà Trần Thị Hữu

Sanh
: 
năm 1958

Lớp 
:
10/12

Địa chỉ
: 
Q. Tân Bình, TP. HCM

Hôn phối:

Ông NGUYỄN DƯƠNG NHI

Sanh
:
năm 1957

Lớp 
:
9/12

Con Ô.B. Nguyễn Nuôi

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Dương Linh    
1982
B. Nguyễn Thị Tố Nga
1979

- Ô. Nguyễn Dương Tây    
1984
B. Nguyễn Thị Bảo Ngọc
1987

Bà  BÙI  THỊ  TUYẾT  MAI
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
03-02-1962

Lớp 
:
12/12 

Địa chỉ 
: 
Q. Tân Bình, TP. HCM

Hôn phối:

Ông LÊ THANH TRANG

Sanh
:
18-04-1960 

Lớp 
:
10/12

Con Ô.B. Lê Đức Tú ở Điện Quang, Điện Bàn

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Thanh Hoàng   
1987

- Ô. Lê Thanh Hảo  
1989


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Quang  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Sử   

Bà  BÙI  THỊ  HẠT 
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Con Ô. Bùi Sử (Ô. Hạt) và Bà Hồ Thị Quá 

Sanh
: 
ngày 03-09-1937 tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ
Hôn phối:

Ông NGÔ BÀI  

Con Ông Ngô Bai và Bà Đỗ Thị Nuôi
Sanh
:
10-09-1935 tại Thanh Châu   

Sanh hạ: 

- Ô. Ngô Văn Nam (Cọng)
1965
B. Ngô Thị Bình 
Q. Sửu 1973
- Ô. Ngô Văn Thanh (Hòa)
1971 
- Ô. Ngô Văn Thuận 
Â. Mão 1975 

Bà  BÙI  THỊ  BA
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm T. Tỵ (1941) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Bình Thạnh, Sài Gòn 

Hôn phối:

Ông HOÀNG TRỌNG THẢO  

Sanh
:
ở Bắc Việt 

Sanh hạ: 

- Ô. Hoàng Trọng Thanh
M. Ngọ (1978)
B. Hoàng T. Thủy 
C. Tuất (1970) 



B. Hoàng T. Thúy 
Q. Sửu (1973) 


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Quang  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Sử   

Ông  BÙI  VĨNH  DUY 
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Con Ô. Bùi Sử (Ô. Hạt) và Bà Hồ Thị Quá 

Sanh
: 
năm Â. Dậu (1945) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Phú Nhuận, Sài Gòn

Chánh thất:

Bà PHAN THỊ THƯỜNG   

Sanh
:
năm N. Thìn (1952) ở Phú Thuận    

Con Ông Bà Phan Bảy ở Phú Thuận, Đại Lộc 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Duy Đại 
Q. Hợi (1983)  
B. Bùi Thị Ngọc Dung 
K. Mùi (1979) 

- Ô. Bùi Vĩnh Phú 
Đ. Mão (1987) 

Bà  BÙI  THỊ  PHI 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm C. Dần (1950) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối:

Ông VIÊN ĐƯỢC   

Sanh
:
năm K. Sửu (1949) ở Vĩnh Phước, Đ. Bàn 

Sanh hạ: 

(không rõ)


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Quang  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Sử   

Ông  BÙI  VĂN  BẢY  
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Con Ô. Bùi Sử (Ô. Hạt) và Bà Hồ Thị Quá 

Sanh
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Duy Hòa, Duy Xuyên 

Chánh thất:

Bà TRẦN THỊ SÁU 

Sanh
:
tại Vĩnh Trinh     

Con Ông Bà Trần Một ở Vĩnh Trinh  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Hiền  
K. Mùi (1979)  
B. Bùi Thị Kim Hạnh 
T. Dậu (1981) 

- Ô. Bùi Văn Hảo 
Â. Sửu (1985) 


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Quang  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Trượng

Ông  BÙI  VĂN  SÁU 
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Con Ô. Bùi Trượng và Bà Võ Thị Khái 

Sanh
: 
năm C. Tý (1960) tại Vĩnh Trinh 


Cao đẳng Sư phạm, Giáo viên 

Địa chỉ
:
Tân Bình, TP. HCM

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ LÀNH 

Sanh
:
năm G. Thìn (1964) tại Lệ Trạch 
Lớp 
:
11/12
Con Ông Bà Nguyễn Du ở Lệ Trạch 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Sĩ Nguyên 
C. Ngọ (1990)
B. Bùi Thị Thảo Vi 
G. Tý (1984) 

 

B. Bùi Hoàng Thảo Quyên 
Đ. Mão (1987) 

Bà  BÙI  THỊ  BA
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Tục danh
:
Bà Bá 
Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm T. Mão (1951) tại Vĩnh Trinh 
Lớp 
:
9/12

Địa chỉ
:
Hoa Kỳ 
Hôn phối:

Ông HỒ XUÂN TRIÊM 

Sanh
:
năm N. Ngọ (1942) ở Duy An 


Tú tài I
Con Ông Bà Hồ Bàn ở Duy An
Sanh hạ: 

- Ô. Hồ Hoàn Vũ 
Q. Hợi (1983)
B. Hồ Ngọc Hân 
T. Dậu (1981) 

- Ô. Hồ Hoàn Văn 
M. Thìn (1988)
B. Hồ Ngọc Diệp  
Đ. Mão (1987) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Quang  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Liễu

Ông  BÙI  TẤN  DŨNG
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Tục danh
:
Ô. Tuấn 

Con Ô. Bùi Liễu và Bà Lưu Thị Năm

Sanh
: 
năm Â. Mùi (1955) 



Tú tài II 

Địa chỉ
:
Hòa Khánh, Hòa Vang

Chánh thất:

Bà TRƯƠNG THỊ BẢO

Sanh
:
năm Â. Mùi (1955) 

Con Ông Bà Trương Đằng ở Thanh Quít, Điện Bàn  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Tân 
1988
B. Bùi Thị Ánh Thư 
1983 

 

B. Bùi Thị Ánh Tâm 
1987

Bà  BÙI  THỊ  TIỀM
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm C. Tý (1960) 

Lớp 
:
10/12

Địa chỉ
:
Đồng Nai  

Hôn phối:

Ông HỒ VĂN NAM

Con Ông Bà Hồ Đằng ở Lệ Trạch

Sanh hạ: 

- Ô. Hồ Văn Hải 

B. Hồ Thị Mỹ Phương

- Ô. Hồ Văn Toàn

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Quang  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Liễu

Bà  BÙI  THỊ  TIỆM
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Con Ô. Bùi Liễu và Bà Lưu Thị Năm

Sanh
: 
năm T. Sửu (1961) 



Lớp 10

Địa chỉ
:
Khâm Đức, Quảng Nam 

Hôn phối:

Ông ĐINH CÔNG PHƯỚC

Con Ông Bà Đinh Năm ở Vĩnh Trinh  

Sanh hạ: 

- Ô. Đinh Công Tiên 

B. Đinh Thị Quyên


- Ô. Đinh Công Dy 

B. Đinh Thị Diệp 

Bà  BÙI  THỊ  XUÂN  TRINH
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm Â. Tỵ (1965) 



Tốt nghiệp cấp III

Địa chỉ
:
Kiểm Lâm, Duy Hòa 

Hôn phối:

Ông PHẠM THANH TRUNG

Sanh
: 
năm B. Ngọ (1966)



Lớp 12

Con Ông Bà Phạm Như ở Kiểm Lâm, Duy Hòa

Sanh hạ: 

- Ô. Phạm Thanh Nguyên

- Ô. Phạm Thanh Bi

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Quang  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Liễu

Bà  BÙI  THỊ  THU  THỦY
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Con Ô. Bùi Liễu và Bà Lưu Thị Năm

Sanh
: 
năm M. Thân (1968) 



Tốt nghiệp cấp III

Địa chỉ
:
Vĩnh Trinh 

Hôn phối:

Ông HÀ PHƯỚC HÙNG

Sanh 
:
năm M. Thân (1968)

Con Ông Bà Hà Điều ở Vĩnh Trinh  

Sanh hạ: 

- Ô. Hà Phước Phi 


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Phiên  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Quang Sung

Ông  BÙI  QUANG  SANH

Con Ô. Bùi Quang Sung và Bà Nguyễn Thị Thanh

Sanh
: 
31-03-1964 tại Tam Kỳ 



Tốt nghiệp cấp III. Công nhân

Địa chỉ
:
Hòa Khánh

Hôn phối:

Bà PHẠM THỊ NGỌC

Sanh 
:
năm K. Dậu (1969)

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quang Huy 
T. Mùi (1991) 

Bà  BÙI  THỊ  ĐÔNG  SANG

Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
01-01-1966 (Â. Tỵ) 



Lớp 6. Buôn bán

Địa chỉ
:
Hòa Khánh

Hôn phối:

Ông DƯƠNG VĂN NGUYÊN 

Sanh hạ: 

- B. Dương Hạ Uyên  
Quý Dậu (1993)

Ông  BÙI  HOÀNG  SANH

Con Ông Bùi Quang Sung và Bà Hoàng Thị Xin 

Sanh
: 
năm K. Dậu (1969)

Bà  BÙI  THỊ  KHÁNH  SANG

Con Ông Bùi Quang Sung và Bà Nguyễn Thị Thanh

Sanh
: 
năm C. Tuất 07-01-1971 tại Hòa Khánh

Học lực
:
Tốt nghiệp cấp III

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Phiên  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Quang Sung

Ông  BÙI  QUANG  SONG

Con Ô. Bùi Quang Sung và Bà Nguyễn Thị Thanh

Sanh
: 
02-06-Q. Tỵ (15-07-1953) tại Tam Kỳ 

Học lực
:
Tú tài phần I. Buôn bán 

Địa chỉ
:
Hòa Khánh

Hôn phối:

Bà TRẦN THỊ LỰU

Sanh 
:
năm Đ. Dậu (1957) Thừa Thiên 

Con Ông Trần Mừng và Bà Lê Thị Cúc 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Trung Vinh 
1989 
Bà Bùi Đan Vi 
1978

- Ô. Bùi Thành Vịnh 
1989 
Bà Bùi Đan Tâm 
1980

Bà  BÙI  THỊ  XUÂN  SƯƠNG 

Sanh
: 
16-01-Đ. Dậu (16-12-1957) tại Duy Xuyên

Học lực
:
Trung học. Buôn bán 

Địa chỉ
:
Hòa Khánh

Hôn phối:

Ông NGUYỄN ĐỨC THÀNH 

Sanh hạ: 

- B. Nguyễn Thị Minh Nguyệt  
B. Dần (1986)

- B. Nguyễn Thị Minh Thảo  
M. Thìn (1988)

Bà  BÙI  THỊ  THU  SANG

Sanh
: 
19-07-K. Hợi (22-08-1959) tại Duy Châu 

Học lực
:
Tốt nghiệp cấp III. Giáo viên  

Địa chỉ
:
Hòa Khánh

Hôn phối:

Ông TRẦN CÔNG DU  

Sanh hạ: 

- B. Trần Thảo Nhi   
T. Mùi (1991)

- B. Trần Thảo Nhung
G. Tuất (1994)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Phiên  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Quang Sung

Bà  BÙI  THỊ  HOÀNG  SANG 

Con Ô. Bùi Quang Sung và Bà Hoàng Thị Xin

Sanh
: 
năm T. Hợi (1971)

Lớp 
:
9/12

Địa chỉ
:
Đức Trọng, Lâm Đồng 

Hôn phối:

Ông NGUYỄN TUẤN

Sanh 
:
năm 1970 

Con Ông Bà Nguyễn Nậu ở Đức Trọng  

Sanh hạ: 

- B. Nguyễn Thị Thanh Tuyền  
1992

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Nhung  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Văn Sâm

Ông  BÙI  NGỌC  CHÂU 
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Con Ô. Bùi Văn Sâm và Bà Nguyễn Thị Huỳnh

Sanh
: 
năm 1955 tại Duy Xuyên 

 

Cử nhân Kinh tế

Địa chỉ
:
Tân Bình, TP. HCM 

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ CÚC

Sanh 
:
năm 1954 tại Hòa Vang

Lớp 
:
12/12

Con Ông Bà Nguyễn Văn Trực ở Hòa Vang  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Nguyên Bảo   
1977
B. Bùi Thị Mai Quyên 
1981

- Ô. Bùi Nguyên Vũ
1985

Ông  BÙI  TẤN  DŨNG


[image: image216.png]



[image: image217.png]



[image: image218.png]



Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm 1963 

 

Cao Đẳng Sư phạm. Giáo viên Cấp II

Địa chỉ
:
Châu Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu 

Chánh thất:

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Nguyên Hải 



- Ô. Bùi Nguyên Khoa 



THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Nhung  
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Sy

Ông  BÙI  VĂN  BỐN
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Con Ô. Bùi Sy và Bà Nguyễn Thị Thi

Sanh
: 
02-02-1947 

 

Trung học 

Địa chỉ
:
Duy Hòa

Chánh thất:

Bà ĐỖ THỊ MAI

Sanh 
:
năm 1949

Lớp 
:
Tiểu học 

Con Ông Bà Đỗ Dõng ở Cổ Tháp 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Nhân    
1973
B. Bùi Thị Vẽ 
1976

- Ô. Bùi Văn Khỏe    
1979
B. Bùi Thị Mạnh 
1982

- Ô. Bùi Phi Long    
1989


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Phiên   
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Quang Sung 

Bà  BÙI  THỊ  HOÀNG  SANG

Con Ô. Bùi Quang Sung và Bà Hoàng Thị Xin 

Sanh
: 
Tân Hợi (1971)

Học lực 
: 
Tốt nghiệp cấp 2

Hôn phối:

Ông NGUYỄN QUANG TUẤN 

Sanh 
:
năm 1970

Địa chỉ 
:
Đức Trọng, Lâm Đồng  

Con Ông Nguyễn Nậu 

Sanh hạ: 

- B. Nguyễn Thị Ánh Tuyền 
02-07-1992

Ông  BÙI  HOÀNG  SƠN

Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm Quý Sửu (1973) tại Duy Châu 

Bà  BÙI  THỊ  TRƯỜNG  SINH 

Sanh
: 
năm G. Dần (1974) tại Duy Châu 

Địa chỉ 
: 
Đức Trọng, Lâm Đồng 

Bà  BÙI  HOÀNG  DUY  SINH 

Sanh
: 
năm Đ. Tỵ (1977) tại Duy Châu 

Học lực
: 
Tốt nghiệp cấp 2 

Địa chỉ 
: 
Đức Trọng, Lâm Đồng 

Bà  BÙI  HOÀNG  LÂM  SINH 

Sanh
: 
năm C. Thân (1980) 

Học lực
: 
Tốt nghiệp cấp 2 

Địa chỉ 
: 
Đức Trọng, Lâm Đồng 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Phiên   
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Lai 

Ông  BÙI  VÂN  LÁNG

Con Ô. Bùi Lai và Bà Hồ Thị Sáu

Sanh
: 
năm Đ. Dậu (02-01-1957)

Học lực 
: 
Trung học. Buôn bán. Lái xe

Địa chỉ
: 
Mỹ Xuân, Châu Thành, Bà Rịa 

Hôn phối:

Bà TỐNG THỊ NGÂN HÀ 

Sanh 
:
năm Đ. Mùi 1967 tại Sài Gòn

Học lực 
: 
Tốt nghiệp cấp III. Buôn bán 

Con Ông Tống văn Hoàng và Bà Bùi Thị Hoàng. Thái Bình

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Vĩnh Luyện  
07-05-Nhâm Ngọ (1992)

Bà  BÙI  THỊ  DIỆU  LINH 

Sanh
: 
12-12-1959 (Kỷ Hợi) 

Học lực 
: 
Tốt nghiệp cấp 3. Khả năng Sư phạm 

Địa chỉ
: 
Hòa Khánh, Hòa Vang

Hôn phối:

Ông NGUYỄN LÀNH 

Sanh 
:
năm Đ. Dậu 20-08-1957

Học lực 
: 
Tốt nghiệp cấp III. Khả năng Sư phạm. Kế toán 

Con Ông Nguyễn Nhơn và Bà Hồ Thị Tề. Hòa Phú, Hòa Vang 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Thành Long   
Q. Hợi (20-08-1983)

- Ô. Nguyễn Thành Lâm   
Â. Sửu (24-05-1985)

Ông  BÙI  KIẾN  LŨY

Sanh
: 
20-08-1961 (Tân  Sửu) tại Vĩnh Trinh

Học lực 
: 
Trung học. Công nhân Xây cất 

Địa chỉ
: 
Hòa Khánh  

Hôn phối:

Bà NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN  

Sanh 
:
07-01-1962 (N. Dần) 

Học lực 
: 
Trung học 

Con Ông Bà Nguyễn Lư ở Xuân Thiều Hòa Hiệp

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Vĩnh Hoàng Lê 
02-08-1986 (B. Dần) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Phiên   
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Lai 

Ông  BÙI  PHƯỚC  LỘC 

Con Ô. Bùi Lai và Bà Hồ Thị Sáu

Sanh
: 
27-05-1965 (Ất Tỵ)

Học lực 
: 
Trung học. Thợ Điện 

Địa chỉ
: 
Quảng Nam ĐN.  

Hôn phối:

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG

Sanh 
:
năm 1964 (G. Thìn)

Con Ông Nguyễn Hải Thượng và Bà Phạm Thị Nhân

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Vĩnh Quốc Khánh  
02-09-1993 (Q. Dậu)

- Ô. Bùi Vĩnh Hoàng Kim  
1999 (K. Mão)

Ông  BÙI  PHƯỚC  LÃNH

Sanh
: 
01-01-1967 (Đ. Mùi)

Học lực 
: 
Trung học. Thợ May 

Địa chỉ
: 
Quang Thành, Hòa Khánh

Hôn phối:

Bà VÕ THỊ CÚC

Sanh 
:
năm 1971 (T. Hợi)

Con Ông Võ Hải và Bà Nguyễn Thị Vân. Phi Phú 

Học lực
: 
Tốt nghiệp cấp III. Thợ may

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Minh Luân   
1996 (B. Tý)
B. Bùi Thị Khánh Ly 
14-04-1994 (G. Tuất)

Ông  BÙI  QUỐC  LINH

Sanh
: 
01-12-1972 (N. Tý)

Bà  BÙI  HỒ  KHÁNH  LINH

Sanh
: 
06-01-1975 (Ất Mẹo). Đà Nẵng

Học lực 
: 
Cấp 3. Thợ May

Hôn phối:

Ông ĐINH HUNG VÂN

Sanh 
:
năm 1970. Điện Bàn, Quảng Nam 

Học lực 
: 
Cấp 3. Thợ may 

Con Ông Đinh Bảy và Bà Nguyễn Thị Kim. Quảng Nam 

Sanh hạ: 

- Ô. Đinh Hùng Tân   
1999 (K. Mão)
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Nhung
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Phước Biểu 

Ông  BÙI  CÔNG  CHÁNH 
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Con Ô. Bùi Phước Biểu và Bà Nguyễn Thị Hường 

Sanh
: 
năm Đ. Dậu (1957) tại Xuyên Khương

Chánh thất:

Bà TRƯƠNG THỊ TUYẾT 

Sanh
:
năm B. Thân (1956) ở Quảng Huế, Đ. Lộc  

Con Ông Bà Trương Hoàng ở Quảng Huế, Đ. Lộc

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Công Tâm 
N. Tuất (1982) 
B. Bùi Thị Dạ Thảo 
K. Mùi (1979) 

Ông  BÙI  TẤN  ANH 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm K. Hợi (1959) tại Xuyên Khương

Chánh thất:

Bà VÕ THỊ ÉN  

Sanh
:
năm C. Tý (1960) tại Đông Yên  

Con Ông Bà Võ Quang Trung ở Đông Yên 

Sanh hạ: 

- B. Bùi Dạ Vỹ  
G. Tý (1984) 

- B. Bùi Thảo Vy   
Đ. Mão (1987) 

- B. Bùi Võ Ly Ly   
K. Tỵ (1989) 


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Nhung
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Phước Biểu 

Bà  BÙI  THỊ  KIM  YẾN 
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Con Ô. Bùi Phước Biểu và Bà Nguyễn Thị Hường 

Sanh
: 
năm T. Sửu (1961) tại Xuyên Khương, Duy Xuyên


Tốt nghiệp Cấp 3

Địa chỉ
:
Duy Hòa, Duy Xuyên

Hôn phối:

Ông ĐỖ ĐĂNG THƯ 

Sanh 
: 
năm 1956 (B. Thân) 



Tốt nghiệp Cấp III
Con Ông Bà Đỗ Dõng ở Cổ Tháp 

Sanh hạ: 


- B. Đỗ Thị Thùy Trang 
Â. Sửu (1985) 

- B. Đỗ Thị Thùy Trâm 
M. Thìn (1988) 

- B. Đỗ Thị Thùy Mỵ 
N. Thân (1992) 

Bà  BÙI  THỊ  THU  NGUYỆT 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
12-10-Q. Mão (1963) tại Xuyên Khương, Duy Xuyên


Tốt nghiệp cấp III. Giáo viên

Địa chỉ
: 
Duy Hòa

Hôn phối:

Ông PHẠM VĂN THANH   


Sanh 
: 
12-02-K. Hợi (1959) 



Tốt nghiệp Cấp III. CĐ Sư phạm

Con Ông Bà Phạm Cẩm ở Cổ Tháp 

Sanh hạ: 


- Ô. Phạm Bùi Phú Thọ 

B. Phạm Bùi Thả 










THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Nhung
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Phước Biểu 

Bà  BÙI  THỊ  THU  THỦY 
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Con Ô. Bùi Phước Biểu và Bà Nguyễn Thị Hường 

Sanh
: 
năm M. Thân (1968) ở Hòa Khánh, Hòa Vang

Hôn phối:

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU 

Quê
:
Đà Nẵng

Sanh hạ: 

(chưa con)

Bà  BÙI  THỊ  ÁNH  TUYẾT 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
17-08-K. Dậu (1969) 



Tốt nghiệp Cấp 3. CĐ. Sư phạm

Địa chỉ 
: 
Duy Hòa 

Hôn phối:

Ông NGUYỄN ĐÌNH ÚT  

Sanh
: 
05-06-Ất Tỵ (1965) 



Tốt nghiệp Cấp 3

Con Ông Bà Nguyễn Trãi ở La Tháp, Duy Hòa

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Đình Thọ 
01-11-T. Mùi (1991) 


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Nhung
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Phước Biểu 

Bà  BÙI  THỊ  VĨNH  HÒA
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Con Ô. Bùi Phước Biểu và Bà Nguyễn Thị Hường 

Sanh
: 
02-11-C. Tuất (1970)



Tốt nghiệp Cấp 3. Giáo viên 

Địa chỉ
:
Duy Hòa 

Hôn phối:

Ông NGÔ ĐÌNH TRI 

Sanh 
: 
năm Ất Tỵ (1965) 



Tốt nghiệp Cấp 3

Con Ông Bà Ngô Đình Binh

Sanh hạ: 

- B. Ngô Thị Bình 
11-07-N. Thân (1992) 

Bà  BÙI  THỊ  ĐỖ  KHÁNH
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Con Ô. Bùi Phước Biểu và Bà Đỗ Thị Thứ 

Sanh
: 
20-10-C. Tuất (1970)



Tốt nghiệp Cấp 3.

Địa chỉ
:
Phú Nhuận, Duy Xuyên

Hôn phối:

Ông VÕ PHƯỚC  

Sanh 
: 
năm 1968 



Tốt nghiệp Cấp 3

Con Ông Bà Võ Luận

Sanh hạ: 

- B. Võ Thị Ánh
12-06-N. Thân (1992) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Nhung
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Phước Biểu 

Bà  BÙI  THỊ  ĐỖ  ÚT

Con Ô. Bùi Phước Biểu và Bà Đỗ Thị Thứ 

Sanh
: 
20-11-Â. Mão (1975)



Tốt nghiệp Cấp 3

Địa chỉ
:
Duy Hòa, Duy Xuyên

Hôn phối:

Ông VĂN CÔNG TUẤN 

Sanh 
: 
02-11-1970 



Tốt nghiệp Cấp 3

Sanh hạ: 

(chưa con)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm   
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Nhung
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Văn Hạnh

Ông  BÙI  THÀNH

Con Ô. Bùi Văn Hạnh và Bà Võ Thị Xí 

Sanh
: 
năm K. Sửu (1949) 

Học lực 
:
Tú tài II. Giáo viên

Địa chỉ
:
Vĩnh Trinh, Duy Hòa, Duy Xuyên 

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Sanh 
: 
năm Q. Tỵ (1953) 

Học lực
:
Trung cấp Kế toán  

Con Ông Nguyễn Khẩn và Bà Dương Thị Hữu  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Nguyên Vũ 
30-08-1983
B. Bùi Thị Cẩm Vân 
1977




B. Bùi Thị Tường Vi
1979

Ông  BÙI  TẤN  PHÁT 

Sanh
: 
năm C. Tý (1960) 

Học lực 
:
Đại học Kinh tế. Cán bộ Kho bạc tỉnh

Địa chỉ
:
Kiệt 7, Hoàng Diệu, Đà Nẵng  

Chánh thất:

Bà NGÔ THỊ NGA

Sanh 
: 
năm T. Sửu (1961) 

Học lực
:
Trung cấp Kế hoạch. Cán bộ Vật tư   

Con Ông Ngô Minh Châu và Bà Nguyễn Thị Em 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Tấn Nguyên  
Đ. Mão (1987)

- Ô. Bùi Vĩnh Hoàng  
G. Tuất (1994)

Bà  BÙI  THỊ  PHÚ  PHƯƠNG 

Sanh
: 
năm Q. Mão (1963) 

Học lực 
:
Trung cấp Sư phạm. Giáo viên

Địa chỉ
:
Xã Cẩm An, Hội An  

Hôn phối:

Ông HUỲNH NƯỚC 

Sanh 
: 
năm K. Hợi (1959) 

Học lực
:
Cao đẳng Sư phạm. Giáo viên   

Con Ông Huỳnh Nhàn và Bà Ngô Thị Biểu

Sanh hạ: 

- Ô. Huỳnh Phú Duy   
Đ. Mão (1987)

- Ô. Huỳnh Phú Dương  C. Ngọ (1990)

Bà  BÙI  THỊ  KIM  CÚC 

Sanh
: 
năm Đ. Mùi (1967) 

Học lực 
:
Tốt nghiệp cấp 3

Địa chỉ
:
Duy Hòa, Duy Xuyên 

Hôn phối:

Ông TRẦN VĂN SÁU 

Sanh 
: 
năm Q. Mão (1963) 

Học lực
:
Lớp 10   

Con Ông Trần Hóa và Bà Nguyễn Thị Hóa 

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Quốc Việt
N. Thân (1992)

- Ô. Trần Quốc Nam
G. Tuất (1994)
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lãm 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Nhung
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Văn Minh

Bà  BÙI  THỊ  ÁNH  MAI 

Con Ô. Bùi Văn Minh và Bà Phạm Thị Tạo 

Sanh
: 
20-06-1960

Học lực 
:
12/12. Y sĩ (cán sự y tế)

Địa chỉ
:
Thôn 6, Duy Hòa, Duy Xuyên

Hôn phối:

Ông LÊ VĂN HẠN 

Sanh 
: 
02-06-1960 

Học lực
:
Đại học Sư phạm. Giáo viên 

Con Ông Lê Sĩ và Bà Nguyễn Thị Ân 

Đại Cường Đại Lộc, QNĐN

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Trọng Nghĩa 
1992
B. Lê Thị Bích Ngọc 
1983



B. Lê Thị Kim Ngân 
1987

Bà  BÙI  THỊ  TUYẾT  THANH 

Sanh
: 
1963

Học lực 
:
CĐ. Sư Phạm

Địa chỉ
:
Duy Hòa, Duy Xuyên, QNĐN

Hôn phối:

Ông LÊ VĂN SÁU

Sanh 
: 
07-01-1962 

Học lực
:
Cao Đẳng Sư phạm.

Con Ông Lê văn Liêm và Bà Nguyễn Thị Liêm

Sanh hạ: 

- B. Lê Thị Anh Đào 
1988

- B. Lê Thị Thu Hường  
1992

Bà  BÙI  THỊ  KIM  LOAN

Sanh
: 
1964

Học lực 
:
12/12. CĐ. Sư Phạm

Địa chỉ
:
Duy Châu, Duy Xuyên

Hôn phối:

Ông TRƯƠNG VĂN PHƯỚC 

Sanh 
: 
15-01-1964 

Học lực
:
Cao Đẳng Sư phạm.

Con Ông Trương Hưu và Bà Trần Thị Hưu 

Duy Châu, Duy Xuyên

Sanh hạ: 

- B. Trương Thị Luyến 
1990

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Thị  
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Đặc
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Tuận

Ông  BÙI  MINH  TẤN
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Tục danh
: 
Ô. Thạch 

Con Ô. Bùi Tuận và Bà Đỗ Thị Hợi 

Sanh
: 
17-04-1968 (20-03-M. Thân) tại Sài Gòn

Học lực 
:
12/12

Địa chỉ
:
Bình Chánh, TP. HCM

Chánh thất:

Bà VÕ THỊ NGỌC HUỆ  

Sanh 
: 
28-06-1968 tại Sài Gòn 

Học lực
:
12/12 

Con Ông Bà Võ Văn Đợi ở Bình Chánh, TP. HCM 

Sanh hạ: 

(chưa có)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Cẩn   
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Hoành
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Tùy

Ông  BÙI  NGHĨA


[image: image255.png]



[image: image256.png]



Con Ô. Bùi Tùy và Bà Lê Thị Quýt 

Sanh
: 
năm N. Dần (1962) 

Học lực 
:
Tú tài II. Giáo chức

Địa chỉ
:
Lệ An, Duy Châu

Chánh thất:

Bà TRẦN THỊ NHỎ 

Sanh 
: 
năm Q. Mão (1963) 

Học lực
:
Tú tài II. Giáo chức 

Con Ông Bà Trần Nhàn ở Vĩnh Trinh  

Sanh hạ: 

- B. Bùi Thị Dung 
1987

- B. Bùi Thị Hòa  
1989

- B. Bùi Thị Xuân Nhơn 
1995

Ông  BÙI  SƠN
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Con Ô. Bùi Tùy và Bà Văn Thị Mễ 

Sanh
: 
năm G. Thìn (21-11-1964) 

Địa chỉ
:
Duy Châu

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ SÁNG

Sanh 
: 
năm B. Ngọ (1966) 

Con Ông Bà Nguyễn Quang ở Phú Nhuận, Duy Xuyên  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Ngọc Hùng 
T. Mùi (1991) 
B. Bùi Thị Ngọc Mai
K. Tỵ (1989) 

- Ô. Bùi Ngọc Thạch   
B. Tý (1996)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Cẩn   
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Hoành
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Tùy

Ông  BÙI  TIÊN
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Con Ô. Bùi Tùy và Bà Văn Thị Mễ

Sanh
: 
năm M. Thân (1968) 

Địa chỉ
:
Darlac 

Chánh thất:

Bà ĐẶNG THỊ BÔNG

Sanh 
: 
năm Q. Sửu (1973) 

Con Ông Bà Đặng Chức quê Điện Bàn, trú Darlac  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Vĩnh Trung 
1995
B. Bùi Thị Nhung  
22-11-T. Mùi (1991)

- Ô. Bùi Vĩnh Hiếu 
Đ. Sửu (1997)
B. Bùi Thị Bé  
G. Tuất (1994)

Bà  BÙI  THỊ   SA 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
21-10-1970

Địa chỉ
:
Duy Châu

Hôn phối:

Ông LƯU VIỆT 

Sanh 
: 
năm 1959

Con Ông Bà Lưu Trịnh ở Duy Trinh   

Sanh hạ: 

- Ô. Lưu Lâm Nam  
N. Thân (1992)
B. Lưu Thị Lâm Kiều  
C. Ngọ (1990)

- Ô. Lưu Lâm Hải 
(1994)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Cẩn   
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Hoành
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Văn Thức 

Ông  BÙI  NGỌC  THÙY
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Con Ô. Bùi Văn Thức và Bà Bùi Thị Ngọc Anh 

Sanh
: 
năm K. Dậu (1969) 



Lớp 6/12

Địa chỉ
:
Tam Kỳ 

Chánh thất:

Bà MAI THỊ THÚY PHƯỢNG

Sanh 
: 
năm Q. Sửu (1973) 



Lớp 9/12

Con Ông Bà Mai Văn Thịnh ở Tiên Phước 

Sanh hạ: 

- B. Bùi Thị Tường Linh  
1993

Ông  BÙI  NGỌC  NHIÊN
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm T. Hợi (1971) 



Lớp 9/12

Địa chỉ
:
Tam Kỳ 

Chánh thất:

Bà NGUYỄN DƯƠNG HỒNG ĐÀO 

Sanh 
: 
năm N. Tý (1972) 



Lớp 12/12

Con Bà Dương Thị Nguyệt ở Tam Kỳ 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Ngọc Quý 
10-06-1994
B. Bùi Thị Thu Trang  
1991

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Cẩn   
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Hoành
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Văn Thức 

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  THẬN
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Con Ô. Bùi Văn Thức và Bà Bùi Thị Ngọc Anh 

Sanh
: 
năm Q. Sửu (1973) 



Lớp 8/12

Địa chỉ
:
Tam Kỳ 

Hôn phối:

Ông TRẦN ĐÌNH PHƯỚC 

Sanh 
: 
năm 1968



Lớp 11/12

Con Ông Bà Trần Đình Quế, Tam Kỳ  

Sanh hạ: 

- B. Trần Thị Tuyết Nhung   
1991

- B. Trần Thị Hồng Nhung   
1993

- B. Trần Thị Phương Nhung   
1997

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Cẩn   
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Ngự 
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Ba 

Bà  BÙI  THỊ  TUYẾT  SƯƠNG

Con Ô. Bùi Ba và Bà Phạm Thị Bốn

Sanh
: 
năm 1976 tại Duy Xuyên Quảng Nam

Nghề nghiệp: 
Nông

Hôn phối:

Ông HOÀNG THANH TÙNG  

Sanh 
: 
năm 1971. Đức Trọng, Lâm Đồng

Nghề nghiệp: Nông 

Con Ông Hoàng Thế Long và Bà Lô Thị Héo tại Lâm Đồng   

Sanh hạ: 

- B. Hoàng Tuyết Nga    
K. Mão (1999)

Bà  BÙI  THỊ  THU  TRANG 

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh
: 
năm 1966 tại Sơn Trà, Đà Nẵng. Lớp 6/12

Nghề nghiệp: 
Nông (ở Đức Trọng, Lâm Đồng)

Hôn phối:

Ông TRẦN CÔNG QUÁN   

Sanh 
: 
06-12-1966, tại Đà Lạt



Lớp 9/12

Nghề nghiệp: Nông 

Con Ông Trần Công Diệp quê Quảng Nam    

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Công Qúy 
1994
B. Trần Thị Mỹ Loan     
1987




B. Trần Thị Thúy Liên     1990 




B. Trần Thị Kim Thu      
1992

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Cẩn   
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Ngự 
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Ba 

Ông  BÙI  VĂN  SỸ
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Con Ô. Bùi Ba và Bà Phạm Thị Bốn

Sanh
: 
năm G. Dần (1974)

Lớp 
: 
9/12

Địa chỉ 
: 
Đức Trọng, Lâm Đồng 

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ THU 

Sanh 
: 
năm 1972 ở Quảng Ngãi 

Lớp 
: 
6/12

Con Bà Phạm Thị Hồng ở Quảng Ngãi    

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Nông    
16-06-1993
B. Bùi Thị Ánh Hoa 
1995

Ông  BÙI  VĂN  DŨNG
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm M. Thân (1968). Ở Sơn Trà, Đà Nẵng

Nghề nghiệp: 
Điện tử 

Chánh thất:

Bà VOÒNG HỒNG MÙI  

Nghề nghiệp: 
nội trợ 

Con Ông Voòng A Si và Bà Sỳ Kắn Mùi. Ở Trung Quốc     

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Nghĩa 
1998

Ông  BÙI  VĂN  TÂN


[image: image280.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm 1964. Ở Duy Xuyên, Quảng Nam

Học lực 
: 
11/12

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ LAN   

Sinh 
: 
năm 1967 tại Thừa Thiên Huế 

Con Ông Nguyễn Nâu     

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Phúc  
1995
B. Bùi Thị Thảo 
29-09-1988




B. Bùi Thị Thu Thanh 
06-12-1991

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Địch
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Huấn
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Tấn Vĩnh 

Bà  BÙI  THỊ  HỒNG  THU 
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Con Ô. Bùi Tấn Vĩnh và Bà Hồ Thị Sâm 

Sanh
: 
30-06- 1959 (K. Hợi)



Cao đẳng Sư phạm. Giáo viên 

Địa chỉ
: 
Bình Thạnh, TP. HCM

Hôn phối:

Ông LÊ HÙNG ANH  

Sanh 
: 
17-04-1957 (Đ. Dậu) tại Sài Gòn  



Đại học. Giáo viên 

Con Ô.B. Lê Cảnh Tuân ở TP. HCM 

Sanh hạ: 

- B. Lê Uyên Thảo 
27-02-1993 (Q. Dậu)  

Bà  BÙI  THỊ  HỒNG  THANH 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 
Sanh
: 
15-06- N. Dần (1962) tại An Lâm 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 

Hôn phối:

Ông TRƯƠNG VĂN THẠCH 

Sanh 
: 
ở Quảng Ngãi 

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 



Kỹ sư 

Sanh hạ: 

- B. Trương T. Ngân Tranh 
- B. Trương T. Ngân Khanh 


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Địch
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Huấn
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Văn Bảy 

Bà  BÙI  THỊ  YẾN  NHI 
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Con Ô. Bùi Văn Bảy và Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Địa chỉ
: 
Quận 3, Sài Gòn 

Hôn phối:

Ông NGUYỄN HOÀNG 

Con Bà quả phụ Nguyễn Thị Thảo ở Sài Gòn  

Sanh hạ: 

(chưa con)


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Địch
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Thắm 
Chi 3

Thế 17 : Ông Bùi Quang Xuân  

Bà  BÙI  THỊ  MỸ  HẠNH
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Con Ô. Bùi Quang Xuân (Ô. Hai Thoại) và Bà Đinh Thị Sáu 

Sanh 
:
năm Đ. Mùi (1967)  

Địa chỉ
: 
Duy Hòa

Hôn phối:

Ông TRẦN LỰU  

Con Ông Bà Trần Niên ở Kiểm Lâm 

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Lời 
T. Mùi (1991)

- Ô. Trần Lai 
Q. Dậu (1993)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tư 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Nhì 
Chi 4

Thế 17 : Ông Bùi May  

Ông  BÙI  VĂN  CHIẾN 
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Con Ô. Bùi May và Bà Nguyễn Thị Thái

Sanh 
:
năm B. Thân (15-11-1956)  



Lớp 10/12

Địa chỉ
: 
Lệ An, Duy Châu

Chánh thất:

Bà ĐINH THỊ NGÀ   

Sinh 
:
1963



Lớp 6/12

Con Ông Đinh Nhất và Bà Trần Thị Hiệp ở Lệ An  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quốc Bình  
1981
B. Bùi Thị Lệ Hoa 
1984

- Ô. Bùi Quốc Lĩnh  
1997
B. Bùi Thị Anh Đào 
1989

Ông  BÙI  VĂN  BẢO
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Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh 
:
năm G. Thìn (1964)  



Lớp 8/12

Địa chỉ
: 
Lệ An, Duy Châu

Chánh thất:

Bà ĐẶNG THỊ THU 

Sinh 
:
1969

Con Ông Bà Đặng Văn Tá ở Thọ Xuyên, Duy Châu

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Thiên  
1998
B. Bùi Thị Như Sương 
1990



B. Bùi Thị Ánh Tuyết  
1992

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tư 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Nhì 
Chi 4

Thế 17 : Ông Bùi May  

Ông  BÙI  VĂN  TOÀN 
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Con Ô. Bùi May và Bà Nguyễn Thị Thái

Sanh 
:
năm Đ. Mùi (1967)  



Lớp 10/12

Địa chỉ
: 
Lệ An, Duy Châu

Chánh thất:

Bà TRẦN THỊ HÒA

Sinh 
:
1969

Con Ông Bà Trần Minh ở Cù Bàn, Duy Xuyên   

Sanh hạ: 

(chưa con)

Bà  BÙI  THỊ  XUÂN
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Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh 
:
năm C. Tý (1960)  



Lớp 5/12

Tạ thế
:
30-07-G. Tuất (05-09-1994) 

Mộ táng
:
Gò Bạc Hà

Hôn phối:

Ông TRƯƠNG KHANH

Sinh 
:
1955

Con Ông Bà Trương Sum ở Lệ Bắc   

Sanh hạ: 

- Ô. Trương Khánh 
1984
B. Trương Thị Thảo 
1987

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tư 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Nhì 
Chi 4

Thế 17 : Ông Bùi May  

Bà  BÙI  THỊ  THU  
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Con Ô. Bùi May và Bà Nguyễn Thị Thái

Sanh 
:
năm T. Sửu (1961)  



Lớp 8/12

Địa chỉ
: 
Lệ An, Duy Châu

Hôn phối:

Ông NGUYỄN XUÂN CÔNG

Sinh 
:
1963

Con Ông Bà Nguyễn Ái ở Duy Tân, Duy Xuyên   

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Xuân Phương
1983
B. Nguyễn Thị Bích Nguyệt 
1989

- Ô. Nguyễn Xuân Phong
1986

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tư 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Ngọc Lực 
Chi 4

Thế 17 : Ông Bùi Căn 

Ông  BÙI  QUỐC  VĂN 
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Tục danh
:
Ô. Chương 

Con Ô. Bùi Căn và Bà Chế Thị Hồng 

Sanh 
:
năm M. Tuất (20-04-1958)  



Lớp 9/12

Địa chỉ
: 
Đà Nẵng 

Chánh thất:

Bà ĐỖ THỊ THUẬN 

Sinh 
:
1963



Lớp 9/12

Con Ông Bà Đỗ Công Phương ở Huế    

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quốc Huy 
1990
B. Bùi Thị Kiều Chinh  
1992

Bà  BÙI  THỊ  THU  VÂN 
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Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh 
:
năm 1962  



Lớp 10/12

Địa chỉ
: 
Đà Nẵng 

Hôn phối:

Ông TRẦN THANH TÙNG

Sinh 
:
1959



Lớp 11/12

Con Ông Bà Trần Văn Quang ở Huế    

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Bá Duy

- Ô. Trần Bá Châu

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tư 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Ngọc Lực 
Chi 4

Thế 17 : Ông Bùi Căn 

Bà  BÙI  THỊ  THU  OANH  
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Con Ô. Bùi Căn và Bà Chế Thị Hồng 

Sanh 
:
năm 1966



Lớp 11/12

Địa chỉ
: 
Đà Nẵng 

Hôn phối:

Ông TRẦN VĂN VINH



Lớp 12/12

Con Ông Bà Trần Toàn ở Quảng Ngãi 

Sanh hạ: 

(chưa con)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tư 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Ngọc Lực 
Chi 4

Thế 17 : Ông Bùi Tấn Minh

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  LÀNH
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Con Ô. Bùi Tấn Minh và Bà Chế Thị Hiền 

Sanh 
:
năm G. Thìn (1964)

Địa chỉ
: 
Duy An, Duy Xuyên 

Hôn phối:

Ông NGUYỄN NGỌC SÁU



Tú tài II. Thương nghiệp 

Địa chỉ
:
Duy An, Duy Xuyên 

Con Ông Bà Nguyễn Ngọc Thế ở Duy Xuyên 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Ngọc Hùng 
Q. Hợi (1983) 

- Ô. Nguyễn Ngọc Hậu 
K. Tỵ (1989) 

Ông  BÙI  TẤN  MẪN
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
:
năm B. Ngọ (1966)

Địa chỉ
: 
Củ Chi, TP. HCM 

Chánh thất:

Bà MAI THỊ HUYỀN

Sanh 
: 
năm Tân Hợi (1971)

Con Ông Bà Mai văn Sang ở Long Khánh 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Mai Thành Đức  
N. Thân (1992) 

Ấu vong: Ô. Thành Phước

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Tư 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Ngọc Lực 
Chi 4

Thế 17 : Ông Bùi Tấn Minh

Ông  BÙI  TẤN  MẠNH
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Con Ô. Bùi Tấn Minh và Bà Chế Thị Hiền 

Sanh 
:
năm M. Thân (1968)

Địa chỉ
: 
Long Khánh, Đồng Nai 

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ TRANG

Sanh 
:
năm Q. Sửu (1973)

Con Ông Bà Nguyễn Văn Hạnh ở Long Khánh

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi May Thành An 
N. Thân (1992) 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Hướng 
Phái II

Thế 16 : Ông Bùi Văn Lư
Chi 5

Thế 17 : Ông Bùi Văn Một

Ông  BÙI  HÙNG  MINH
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Con Ô. Bùi Văn Một và Bà Trần Thị Xuân Thu 

Sanh 
:
năm 1965 tại Hội An



Tốt nghiệp PTTH. Y sĩ 

Địa chỉ
: 
Đà Nẵng 

Chánh thất:

Bà LÊ THỊ BỐN

Sanh 
:
năm 1965 tại Đà Nẵng



Tốt nghiệp PTTH. Dược sĩ 

Con Ông Bà Lê văn Chính 
Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Vĩnh Phúc  
1992
B. Bùi Uyên Trang 
K. Mão 1999

Bà  BÙI  THỊ  UYÊN  SAO 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
:
năm 1967 tại Đà Nẵng



Cử nhân Toán. Giáo viên 

Địa chỉ
: 
Đà Nẵng 

Hôn phối:

Ông NGUYỄN KHOA KHÔI 

Sanh 
:
năm 1955 tại Đại Lộc 



Tốt nghiệp PTTH. Thợ máy 

Con Ông Bà Nguyễn Thành
Sanh hạ: 

- B. Nguyễn thanh Hiền 
1995

- B. Nguyễn thanh Bình 
K. Mão 1999

Ông  BÙI  HÙNG  MẪN

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh 
:
năm 1969 tại Đà Nẵng



Thạc sĩ. Công chức 

Chánh thất:

Bà NGUYÊN PHƯƠNG NHÃ UYÊN

Sanh 
:
năm 1974 tại Nha Trang



Cử nhân. Giáo viên

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Tiến Hoàng 
K. Mão 1999

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Sửu 
Phái III

Thế 16 : Ông Bùi Văn Cửu 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Văn Kính 

Ông  BÙI  DUY  PHƯƠNG 
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Con Ô. Bùi Văn Kính và Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh  

Sanh
: 
01-02-C. Tý (1960) ở Thạnh Trị, Kiến Tường 
Học lực 
:
12/12

Địa chỉ
:
Thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai

Chánh thất:

Bà CAO THỊ LỆ HUYỀN  

Con Ô.B. Cao Vị 
Sanh 
: 
tại Cam Hòa, Cam Ranh 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Duy Nguyên 
M. Thìn (1988) 
B. Bùi T. Minh Quyên 
B. Dần (1986) 
- Ô. Bùi Duy Tuyên 
C. Ngọ (1990) 

- Ô. Bùi Duy Thuyên 
N. Thân (1992)

Bà  BÙI  THỊ  THÚY  HẰNG 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh
: 
năm T. Sửu (1961) tại Ban Mê Thuột  

Hôn phối:

Ông NGUYỄN THANH HÙNG 

Sanh 
: 
tại Đồng Nai 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Minh Hiếu  
M. Thìn (1988)  
- B. Nguyễn Thị Minh Hạnh  
C. Ngọ (1990)

- Ô. Nguyễn Minh Hùng 
Q. Dậu (1993)


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Văn Sửu 
Phái III

Thế 16 : Ông Bùi Văn Cửu 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Văn Kính 

Bà  BÙI  THỊ  ÁNH  HỒNG 
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Con Ô. Bùi Văn Kính và Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh  

Sanh
: 
năm Q. Mão (1963) tại Đồng Nai 

Tạ thế 
: 
năm B. Dần (1986). Thọ: 24 tuổi 

Mộ táng 
: 
núi Le, Xuân Trường, Đồng Nai 

Hôn phối:

Ông NGUYỄN LÊ TOÁN   

Quê 
: 
Bắc phần 

Sanh hạ: 

- B. Nguyễn T. Hồng Ân  
Q. Hợi (1983) 

- B. Nguyễn T. Hồng Tiên  
Â. Sửu (1985) 

- B. Nguyễn T. Hồng Uyên  
Đ. Mão (1987) 

Ông  BÙI  DUY  PHƯỚC
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm Ấ. Tỵ (1965)  



Lớp 9/12

Địa chỉ 
:
Thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai

Chánh thất:

Bà PHAN THỊ THANH HUYỀN

Sanh 
: 
1972



Lớp 9/12 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Duy Phùng 
1991
B. Bùi Phan Minh Nhật 
1993

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Bàu
Phái V

Thế 16 : Ông Bùi Tam 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Văn Sáu 

Bà  BÙI  THỊ  BÔNG

Con Ô. Bùi Văn Sáu và Bà Đào Thị Chẩn 

Sanh
: 
năm G. Thìn (1964)


Lớp 7/12

Hôn phối:

Ông NGUYỄN VĂN NGỌC 

Sanh 
:
năm 1962

Quê 
: 
An Lâm, Duy Châu 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Văn Châu 
Â. Sửu (1985)
B. Nguyễn Thị Kim 
C. Ngọ (1990)
Bà  BÙI  THỊ  QUẢNG
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm B. Ngọ (1966)


Lớp 9. Dạy học

Hôn phối:

Ông LÊ TẤN LỘC  

Sanh
:
năm 1964
Quê 
: 
Phú Lạc, Duy Hòa  

Sanh hạ: 


- Ô. Lê Tấn Lực 
C. Ngọ (1990)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Bàu
Phái V

Thế 16 : Ông Bùi Tam 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Văn Sáu 

Bà  BÙI  THỊ  MAI


[image: image359.png]



[image: image360.png]>~




[image: image361.png]



Con Ô. Bùi Văn Sáu và Bà Đào Thị Chẩn 

Sanh
: 
năm M. Thân (1968) tại Vĩnh Trinh



Lớp 12. Dạy học

Hôn phối:

Ông NGUYỄN VĂN ĐÍCH

Sanh 
:
năm 1966 tại Duy Sơn, Duy Xuyên

Sanh hạ: 

- B. Nguyễn Thị Xuân Hà 
C. Ngọ (1990)

Bà  BÙI  THỊ  LIỄU
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm C. Tuất (1970) tại Vĩnh Trinh



Lớp 12. Dạy học

Hôn phối:

Ông TRẦN VĂN TUẤN

Sanh 
:
năm M. Thân (1968) tại Hòa Quý, Hòa Vang 

Sanh hạ: 

(chưa con)
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Bàu
Phái V

Thế 16 : Ông Bùi Tam 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Đủ

Ông  BÙI  VĂN  PHƯỚC 
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Con Ô. Bùi Đủ và Bà Đào Thị Thê  

Sanh
: 
năm Q. Mão (1963)

Chánh thất:

Bà TRẦN THỊ HƯƠNG 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Nam 
Đ. Tỵ (1987) 
B. Bùi T. Giang 
Đ. Tỵ (1987)
Ông  BÙI  VĂN  MINH
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm Â. Tỵ (1965) tại Vĩnh Trinh 



Lớp 12. Dạy học

Chánh thất:

Bà TRẦN THỊ BÍCH HỒNG

Sanh 
:
năm Đ. Mùi (1967) tại Cù Bàn 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Anh Tuấn
K. Tỵ (1989) 
 

- Ô. Bùi Tuấn Anh 
Q. Dậu (1993) 
 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Bàu
Phái V

Thế 16 : Ông Bùi Tam 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Đủ

Ông  BÙI  VĂN  HÙNG
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Con Ô. Bùi Đủ và Bà Đào Thị Thê  

Sanh
: 
năm C. Tuất (1970) tại Vĩnh Trinh



Lớp 12

Chánh thất:

Bà MÃ THỊ SEN

Sanh 
:
năm N. Tý (1972) tại Cổ Tháp

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Hải 
N. Thân (1992) 

Bà  BÙI  THỊ  HOA
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm N. Tý (1972) tại Vĩnh Trinh 



Lớp 7

Hôn phối:

Ông LƯƠNG THANH TÙNG

Sanh 
:
năm 1968 tại An Lâm

Sanh hạ: 

- B. Lương Thị Hồng Nhi 
N. Thân (1992) 
 

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Bàu
Phái V

Thế 16 : Ông Bùi Tam 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Văn Một

Bà  BÙI  THỊ  HIỀN
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Con Ô. Bùi Văn Một và Bà Võ Thị Sở

Sanh
: 
năm T. Hợi (1971)



Lớp 11

Hôn phối:

Ông PHẠM PHÚ NINH 

Sanh 
:
năm K. Dậu (1969) tại Vĩnh Trinh

Sanh hạ: 

- Ô. Phạm Phú Mỹ  
T. Mùi (1991)

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lạng
Phái V

Thế 16 : Ông Bùi Nhã
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Khanh

Ông  BÙI  VĂN  MÃNH 
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Con Ông Bùi Khanh và Bà Lê Thị Niệm 

Sanh
: 
năm M. Tuất (1958) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ DUN   

Sanh 
: 
năm B. Ngọ (1966) tại Cù Bàn 

Con Ông Bà Nguyễn On ở Cù Bàn 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quang Vượng 
K. Tỵ (1989) 
B. Bùi Thúy Mỹ 
G. Tỵ (1984) 



B. Bùi Thúy Kim 
B. Dần (1986) 
THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lạng
Phái V

Thế 16 : Ông Bùi Nhã
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Khanh

Bà  BÙI  THỊ  HỒNG
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Con Ông Bùi Khanh và Bà Lê Thị Niệm 

Sanh
: 
năm Ấ. Mùi (1955) 

Địa chỉ 
:
Duy Hòa

Hôn phối:

Ông TRẦN THANH LONG

Sanh 
: 
năm 1954 

Con Ông Bà Trần Nghị ở La Tháp, Duy Hòa  

Sanh hạ: 

- Ô. Trần thanh Trà 
1978 
B. Trần Thị Thanh Sinh  
1983

- Ô. Trần thanh Trí 
1982 
B. Trần Thị Thanh Ca  
1985

- Ô. Trần thanh Vang 
1988 
B. Trần Thị Thanh Duyên  
1993

Bà  BÙI  THỊ  PHẤN
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm B. Thân (1956) 

Địa chỉ 
:
Duy Hòa

Hôn phối:

Ông TRẦN KIM KHẢM

Sanh 
: 
năm 1958

Con Ông Bà Trần Kim Giỏi ở Điện Quang, Điện Bàn  

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Kim Nhật 
1981 
B. Trần Thị Kim Nguyệt   
1984

- Ô. Trần Kim Bảo
1986

- Ô. Trần Kim Vệ 
1989

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lạng
Phái V

Thế 16 : Ông Bùi Nhã
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Khanh

Bà  BÙI  THỊ  CẨM
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Con Ông Bùi Khanh và Bà Lê Thị Niệm 

Sanh
: 
năm N. Dần (1962) 



Lớp 9/12

Địa chỉ 
:
Duy Hòa

Hôn phối:

Ông PHẠM CHÁNH

Sanh 
: 
năm N. Dần (1962)

Con Ông Bà Phạm Mận ở Đại Nghĩa Đại Lộc   

Sanh hạ: 

- Ô. Phạm Hoàng Vũ  
1989

- Ô. Phạm Hoàng Viên  
1992

Bà  BÙI  THỊ  BÍCH
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Tục danh Bà Tiền

Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm T. Hợi (1971) 



Lớp 9/12

Địa chỉ 
:
Duy Hòa

Hôn phối:

Ông THIỀU THANH TÂN 

Sanh 
: 
năm 1970

Con Ông Bà Thiều Viêm ở Vĩnh Trinh   

Sanh hạ: 

- Ô. Thiều Thanh Tùng 
1991 


THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lạng
Phái V

Thế 16 : Ông Bùi Nhã
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Văn Tẫn

Bà  BÙI  THỊ  HOA
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Tục danh Bà Gái 

Con Ông Bùi Văn Tẫn và Bà Nguyễn Thị Bốn

Sanh
: 
năm G. Thìn (1964) 

Địa chỉ 
:
Lệ An, Duy Châu 

Hôn phối:

Ông NGUYỄN VĂN CHẨN 

Sanh 
: 
năm 1962

Con Ông Bà Nguyễn Dẫn ở Lệ An, Duy Châu 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Văn Tuấn 
1990 
B. Nguyễn Thị Trang
1989

- Ô. Nguyễn Văn Hữu 
1992

THẾ  THỨ  XVIII

Thế 15 : Ông Bùi Lạng
Phái V

Thế 16 : Ông Bùi Nhã
Chi 2

Thế 17 : Ông Bùi Nên

Bà  BÙI  THỊ  BA
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Con Ông Bùi Nên và Bà Lê Thị Quyên

Sanh
: 
năm K. Dậu (1969) 

Địa chỉ 
:
Thanh Châu, Duy Châu 

Hôn phối:

Ông TRẦN LẠC 

Con Ông Bà Trần Lê ở Thanh Châu    

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Văn Hiếu
N. Thân (1992) 
B. Trần Thị Hường
C. Ngọ (1990)

Bà  BÙI  THỊ  ĐÀO
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh
: 
năm T. Hợi (1971) 

Địa chỉ 
:
La Tháp, Duy Hòa

Hôn phối:

Ông LÊ TRÃI 

Con Ông Bà Lê Trường ở La Tháp 

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Văn Công  
N. Thân (1992)

THẾ   THỨ   XIX

                                                                                                                                      Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Thống 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Khắc Tục 

Thế 18 : Ông Bùi Thanh Dương
Bà  BÙI  THÙY TRANG JENNIFER
Con Ông Bà Bùi Thanh Dương ở Hoa Kỳ

Sanh
: 
năm Q. Mão (30-08-1963) tại Saigon 



Bác Sĩ Dược Khoa

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ   

Hôn phối:
                                                       Ông  LỢI  KHÁNH 
                                                          Tiến Sĩ Điện Tử


                                      Sanh           :    năm T. Sữu (04-03-1961) tại Saigon

                                      Con Ông Bà Lợi Ký ở Hoa Kỳ


Sanh hạ: 
- B. Lợi Diễm Anh Katherine (14-11-1994)


- Ô. Lợi Nguyên Khang Kevin (24-01-1997)
- Ô. Lợi Khánh Duy Christopher (10-01-2002)

Bà  BÙI TRANG ANH THƯ TIFFANY
Con Ông Bà Bùi Thanh Dương ở Hoa Kỳ

Sanh
: 
năm Â. Tỵ (04-10-1965) tại Saigon 



Bác Sĩ Y Khoa, Tiến Sĩ Điện Tử

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ   

Hôn phối:
                                                       Ông  BRYAN  K. WATSON 

                                                              Tiến Sĩ Điện Tử
           Con Ông Bà Raymond  K.Watson ở Hoa Kỳ


Sanh hạ: 
                                                               THẾ   THỨ   XIX

                                                                                                                                      Phái I

Thế 16 : Ông Bùi Thống 
Chi 1

Thế 17 : Ông Bùi Khắc Tục 

Thế 18 : Ông Bùi Văn Trợ

Bà  BÙI THIÊN YÊN MỸ MIMI 
Con Ông Bà Bùi Văn Trợ ở Hoa Kỳ

Sanh
: 
năm 1962 tại Hoa Kỳ 



Dược Sĩ

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ   

Hôn phối:
                                                       Ông  KIM CHRISTENSON 
                                                       Tiến Sĩ Quản Trị Kinh Doanh 


                                      Sanh           :    năm 1960 tại Hoa Kỳ

     Sanh hạ: 
- B. Kelly Christenson (1991)


- Ô. James Christenson (1994)
Ông  BÙI CAO MINH C ƯƠNG  CHARLIE
Con Ông Bà Bùi Văn Trợ ở Hoa Kỳ

Sanh
: 
năm 1966 tại Hoa Kỳ 



Bác Sĩ Nha Khoa
Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ   

Hôn phối:
                                                       Bà  THÂN (BÙI)  KIM  ANH 

                                                         Cử Nhân Kinh Tế

           Con Ông Bà Thân Nhân Kháng ở Hà Nội


Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Christopher (2002)

- Ô. Bùi Connor (2007)


[image: image404.png]



Còn nhiều hưởng thụ về lâu,

Duyên xưa đầy đặn, phúc sau dồi dào
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